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PHẦN I

BỐI CẢNH VÀ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO 
CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
1. Bối cảnh


Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ năm 1986, là một trong những trường công lập chất lượng cao, có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của Thành phố và cả nước. Những dấu mốc thành lập trường đáng nhớ sau:
+ Năm 1986: Quyết định số 18/QĐ-UB ngày 01 tháng 2 năm 1986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Trường Dạy nghề Trung học Lý Tự Trọng trực thuộc Ban Giáo dục Chuyên nghiệp thành phố
+ Năm 2005: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 03 tháng 02 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
+ Năm 2017: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh được đổi tên thành Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1130/QĐ-LĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
Được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội cho Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước; từ khi thành lập đến nay, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và sự giúp đỡ của các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Thành phố. Với sự nổ lực và phấn đấu của cán bộ viên chức và HSSV, Nhà trường đã hoàn thành nội dung, chương trình đào tạo các năm học đúng kế hoạch và tiến độ đề ra. Năm 2019, đánh dấu hơn 30 năm hình thành và phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM, bên cạnh những kết quả, thành tựu to lớn đạt được, trường đã được đánh giá công nhận đạt chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của thực tiễn công tác đào tạo, những chủ trương đổi mới mạnh mẽ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, nhất là những biến động trong công tác tuyển sinh, hướng đến tự chủ trong quản lý, quản trị cơ sở, đòi hỏi nhà trường cần đổi mới mạnh mẽ để thích nghi với cơ chế, chính sách mới về giáo dục nghề nghiệp.
2. Thực trạng công tác Đảm bảo chất lượng


2.1. Thành tựu
Thực hiện chủ trương của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường ngày càng được cũng cố và đi vào chiều sâu góp phần hoàn thành nhiệm vụ giáo dục và đào tạo.

Trong giai đoạn 2017 - 2019, công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Nhà trường được quan tâm và phát triển, từng bước xây dựng và hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong. Trong giai đoạn này Nhà trường đã cử 01 cán bộ, viên chức tham gia lớp kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục, ngoài ra viên chức tham gia cũng đã đã hoàn thành khóa tập huấn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn quốc gia.
Năm 2019, Nhà trường đã hoàn thành Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo nghề nghiệp; Cũng trong năm 2019 hoàn thành Báo cáo tự đánh giá trường cao đẳng chất lượng cao được lựa chọn đánh giá ngoài và công nhận đạt tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao quốc gia.

Nhà trường đã xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong, thực hiện các đợt lấy ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của giảng viên; lấy ý kiến chất lượng đào tạo khóa học của HSSV trước khi tốt nghiệp; khảo sát tình hình việc làm của HSSV sau khi tốt nghiệp; khảo sát sự hài lòng của giảng viên, sinh viên về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy và học tập; khảo sát sự hài lòng của HSSV về hoạt động của Trung tâm Thư viện.
2.2. Hạn chế
- Hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục trong Nhà trường chưa hoàn thiện, chưa thực hiện đến cấp khoa.

- Đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng chưa được tập huấn chuyên sâu về công tác đảm bảo chất lượng.

- Công tác thu thập thông tin phản hồi từ người học, cựu sinh viên và doanh nghiệp còn gặp một số khó khăn.
- Kinh phí dành cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục còn hạn chế. Chưa có hướng dẫn cụ thể về nội dung mức chi cho hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp của cấp có thẩm quyền. 
- Một số cán bộ viên chức chưa thấy rõ tầm quan trọng của việc thực hiện đảm bảo chất lượng trong giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học,...
PHẦN II
CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

ĐỐI VỚI NGÀNH ĐIỆN – ĐIỆN TỬ GIAI ĐOẠN 2019 - 2025 
VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Căn cứ Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Căn cứ Kế hoạch số …/KH-LTT ngày …/01/2019 của Hiệu trưởng về việc ban hành Chiến lược phát triển Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM  năm 2019 và tầm nhìn đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM xây dựng Chiến lược Đảm bảo chất lượng đối với ngành Điện – Điện tử giai đoạn 2019 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:
1. Tuyên bố sứ mạng của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đối với ngành Điện – Điện tử
Ngành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh đào tạo nhiều loại hình phù hợp với người học;  
Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu xã hội; 
Kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

2. Tuyên bố tầm nhìn của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đối với ngành Điện – Điện tử
Xây dựng ngành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường thân thiện, đủ năng lực cạnh tranh và hội nhập; Đáp ứng sự mong đợi của các bên liên quan bằng việc cung cấp các chương trình và dịch vụ tốt nhất; Phát triển thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao theo hướng tiên tiến, hiện đại, có vị trí xứng đáng tại Việt Nam và khu vực Asean.

3. Xác định tầm nhìn về đảm bảo chất lượng

Chất lượng giáo dục ngành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM đạt chuẩn quốc gia, từng bước đạt chuẩn khu vực, góp phần thực hiện tốt sứ mạng chung của Nhà trường.
4. Xác định chính sách của trường đối với nghề Điện – Điện tử
Với chiến lược phát triển ngành Điện – Điện tử của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM xác định chính sách chất lượng như sau:
- Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo thông qua việc phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên; xây dựng cơ sở vật chất phục vụ tốt quá trình tổ chức dạy, học và nghiên cứu khoa học tại trường.
- Thường xuyên rà soát, cập nhật chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội.
- Gắn kết chặt chẽ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học của Nhà trường với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục,...
- Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho HSSV; nâng cao năng lực tự học, xây dựng và rèn luyện khả năng học tập suốt đời ở người học.
- Thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của quốc gia và khu vực.

- Xây dựng và dần hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, hướng đến việc phát triển văn hóa chất lượng trong Nhà trường.

5. Trách nhiệm chất lượng

5.1. Lãnh đạo trường
- Chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện nâng cao chất lượng trong mọi hoạt động của trường; kiên định chủ trương xây dựng văn hóa chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đóng góp với ngành, xã hội.

- Đảm bảo các nguồn lực để triển khai các kế hoạch đảm bảo chất lượng trong nhà trường.

- Điều phối hoạt động kiểm định chất lượng trường và chương trình đào tạo.

- Chỉ đạo, kiểm tra giám sát các đơn vị trực thuộc, các đoàn thể thực hiện tốt chiến lược đảm bảo chất lượng.

5.2. Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

- Thực hiện vai trò là đơn vị thường trực về hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Tham mưu lãnh đạo trường về mục tiêu, chính sách, thủ tục, quy định và kế hoạch cụ thể liên quan đến việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.
- Tham mưu điều phối các hoạt động tự đánh giá, đánh giá ngoài và kiểm định chất lượng giáo dục.
- Giám sát và hỗ trợ các đơn vị trực thuộc về các hoạt động chuyên môn trong công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

5.3. Các đơn vị chức năng của trường

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động quản lý, tham mưu trong lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện việc xây dựng kế hoạch và đánh giá kết quả hoạt động của lĩnh vực chuyên môn theo các tiêu chuẩn chất lượng của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lưu trữ minh chứng phục vụ cho công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài.

5.4. Giảng viên

- Tham gia các hoạt động nâng cao năng lực về đảm bảo chất lượng giáo dục.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, cố vấn học tập cho người học.
- Tham gia xây dựng, rà soát, cải tiến chương trình đào tạo và hoạt động giảng dạy.

- Tự rèn luyện nghiệp vụ, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, cải tiến phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tham gia công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng theo yêu cầu của đơn vị.

5.5. Trưởng Khoa/Bộ môn

- Chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của Khoa/Bộ môn.
- Chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch đảm bảo chất lượng giáo dục của Khoa/Bộ môn.
- Chịu trách nhiệm rà soát, đánh giá, cập nhật chương trình đào tạo theo quy định.

- Chỉ đạo thực hiện công tác đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và cải tiến chất lượng của đơn vị.

5.6. Nhân viên phục vụ

- Chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động hỗ trợ, phục vụ công tác được giao.
- Đóng góp ý kiến cho lãnh đạo đơn vị nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục.

- Tham gia các hoạt động nâng cao năng lực về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng theo yêu cầu của đơn vị.

5.7. Người học

- Có trách nhiệm về chất lượng học tập của bản thân.

- Đóng góp ý kiến để Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo thông qua các phản hồi về chương trình đào tạo, hoạt động dạy và học, cơ sở vật chất và hoạt động hỗ trợ sinh viên.

- Tham gia các hoạt động về đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng khác theo yêu cầu.

6. Các mục tiêu chiến lược về đảm bảo chất lượng giáo dục đối với nghề Điện – Điện tử
+ Giảng viên được khuyến khích sử dụng phương pháp giúp sinh viên học tập bằng hành động. Học tập bằng hành động là một quá trình học hỏi và suy nghĩ, cân nhắc liên tục, có sự hỗ trợ của bạn cùng học, nhằm mục đích tạo ra việc học tập có chất lượng ở sinh viên. Thông qua phương pháp này, các giảng viên có thể chia sẻ với nhau thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế và thông qua kinh nghiệm của bản thân. Việc xây dựng chương trình học tập bằng hành động là nhằm vào mục đích cải tiến việc học tập cũng như môi trường học tập của sinh viên.

+ Học tập có chất lượng được định nghĩa ở đây là sự chủ động tìm tòi kiến thức do chính sinh viên thực hiện, chứ không đơn thuần là sự tiếp thu những kiến thức do giảng viên cung cấp. Đây là một quan điểm học tập có chiều sâu, qua đó sinh viên tự tạo ra ý nghĩa và sự hiểu biết về thế giới. Theo quan điểm này thì việc giảng dạy chỉ đóng vai trò hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc học tập.
+ Mục đích của giáo dục bậc đại học là hướng vào sinh viên. Chất lượng học tập vì thế phụ thuộc phần lớn vào phương pháp học tập của sinh viên. Cho nên, điều này lại phụ thuộc vào quan niệm của người học rằng họ biết gì về việc học của mình cũng như những chiến lược học tập nào mà họ sẽ sử dụng.
+ Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc áp dụng các nguyên tắc phù hợp cho việc học ở tuổi trưởng thành. Người học trưởng thành học tập tốt nhất trong môi trường thoải mái, có sự hợp tác, hỗ trợ và thân thiện. Đó là môi trường phù hợp giúp cho người học ở tuổi trưởng thành học tập một các sâu sắc.
+ Để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong học tập, các giảng viên cần:
a. Tạo ra một môi trường giảng dạy-học tập sao cho mỗi người học đều tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức.
b. Cung cấp những chương trình đào tạo linh hoạt nhằm giúp người học chọn lựa nội dung học phần, thứ tự các học phần trong chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức và thời gian học tập sao cho có ý nghĩa nhất đối với từng người.
+ Để kích thích sự say mê và các giá trị đối với việc học tập, đồng thời tạo cơ hội phát triển trí tuệ cho người học, các giảng viên cần tạo ra những cơ hội học tập và giao lưu trong đó người học có thể tham gia hết mình cả về trí tuệ lẫn tình cảm.
6.1. Mục tiêu chung
- Xây dựng hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục của trường.

- Rà soát và cải tiến tất cả các hoạt động của trường theo bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 
- Triển khai tự đánh giá và đánh giá ngoài cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn chất lượng quốc gia và khu vực.

- Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong toàn bộ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.
6.2. Mục tiêu cụ thể
- Đến hết năm 2020
+ 100% số môn học/học phần trong trường được lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên định kỳ hàng năm và đảm bảo hiệu quả.
+ 100% cựu sinh viên được khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp.

+ Thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
+ Mở các lớp tập huấn tự đánh giá cấp chương trình đào tạo cho cán bộ viên chức.

 - Đến hết năm 2021
+ Triển khai công tác tự đánh giá một số chương trình đào tạo. 
+ Thành lập Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục cấp khoa.

+ 100% chương trình đào tạo được lấy ý kiến phản hồi của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cựu sinh viên.
+ Triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên tốt nghiệp.
+ Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

+ Tiến hành tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
+ Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng giáo dục trong nhà trường.
-  Đến hết năm 2022
+ Hoàn thành công tác tự đánh giá một số chương trình đào tạo. 
+ Đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo (ít nhất 02 chương trình đào tạo được đăng ký).

+ Mở các lớp tập huấn tự đánh giá cấp cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn mới.

+ Tiếp tục thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

+ Tiến hành tự đánh giá cơ sở giáo dục để chuẩn bị cho chu kỳ đánh giá tiếp theo.
- Đến hết năm 2023
+ Hoàn thành công tác đánh giá ngoài một số chương trình đào tạo.
+ Hoàn thành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục.

+ Đăng ký đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

- Đến hết năm 2024
+ Hoàn thành công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.

+ Thực hiện công tác cải tiến sau đánh giá ngoài chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.
- Tầm nhìn đến năm 2025
Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực (AUN-QA) và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến tới đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực.
PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
CHIẾN LƯỢC ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 
GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2025
1. Mục tiêu

Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục (lần 2) và kiểm định chương trình đào tạo, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo chất lượng trong Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCM.
2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Thực hiện các văn bản pháp quy về đảm bảo chất lượng giáo dục.
2.2. Thành lập Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục tại các Khoa.

2.3. Tổ chức tập huấn, hội thảo về tự đánh giá cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.
2.4. Thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

2.5. Thực hiện cải tiến sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo.

2.6. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng giáo dục.
3. Kế hoạch thực hiện chiến lược
	TT
	Các hoạt động
	Sản phẩm dự kiến
	Thời gian bắt đầu/kết thúc
	Ghi chú

	1
	Thực hiện cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục (lần 1).
	80% các tồn tại được cải tiến sau đánh giá ngoài.
	2018 - 2020
	

	2
	Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên.
	100% môn học/học phần được lấy ý kiến phản hồi từ người học.
	2018
	

	3
	Khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp.
	100% cựu sinh viên được khảo sát tình hình việc làm sau tốt nghiệp.
	2018
	

	4
	Tập huấn tự đánh giá cấp chương trình đào tạo cho cán bộ viên chức.
	Trưởng/Phó các đơn vị trực thuộc.

Cán bộ, Giảng viên.
	2018
	

	5
	Thành lập Tổ đảm bảo chất lượng giáo dục cấp Khoa.
	100% các Khoa có cán bộ chuyên trách tham gia công tác đảm bảo chất lượng tại Khoa.
	2019
	

	6
	Lấy ý kiến của các bên liên quan về chương trình đào tạo.
	100% chương trình đào tạo được lấy ý kiến phản hồi của các tổ chức xã hội, nghề nghiệp, cựu sinh viên.
	2019
	

	7
	Triển khai công tác tự đánh giá một số chương trình đào tạo.
	Tự đánh giá ít nhất 02 chương trình đào tạo.
	2019
	

	8
	Tiến hành tự đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.
	Báo cáo tự đánh giá giữa chu kỳ.
	2019
	

	9
	Triển khai kế hoạch lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng đối với kiến thức, kỹ năng, thái độ của sinh viên tốt nghiệp.
	80% sinh viên tốt nghiệp được lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng.
	2019
	

	10
	Hoàn thành công tác tự đánh giá và đăng ký đánh giá ngoài một số chương trình đào tạo.
	Báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo.
	2020
	

	11
	Tự đánh giá cơ sở giáo dục lần 2 (Giai đoạn 2018 - 2022).
	Triển khai viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục lần 2.
	2020
	

	12
	Hoàn thành công tác đánh giá ngoài một số chương trình đào tạo.
	Công bố kết quả đánh giá ngoài chương trình đào tạo (ít nhất 02 chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia).
	2021
	

	13
	Hoàn thành công tác tự đánh giá cơ sở giáo dục lần 2.
	Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục lần 2.
	2021
	

	14
	Hoàn thành công tác đánh giá ngoài cơ sở giáo dục lần 2.
	Công bố kết quả đánh giá ngoài cơ sở giáo dục.
	2022
	

	15
	Cải tiến chất lượng sau đánh giá ngoài cơ sở giáo dục lần 2 và chương trình đào tạo.
	80% các tồn tại được cải tiến sau đánh giá ngoài.
	2022
	

	16
	Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực (AUN-QA) và đăng ký kiểm định chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn khu vực.
	Ít nhất 02 chương trình đào tạo được đăng ký kiểm định theo tiêu chuẩn khu vực.
	2023 - 2030
	


4. Giải pháp thực hiện
4.1. Nhà trường tuyên truyền, phổ biến để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên trong triển khai tổ chức các hoạt động theo từng năm học.
4.2. Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại đơn vị. Chú ý việc lưu trữ và sắp xếp hệ thống minh chứng.

4.3. Đẩy mạnh việc đầu tư các nguồn lực cho việc đào tạo, bồi dưỡng nhằm duy trì, củng cố và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng, nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác đảm bảo chất lượng.

4.4. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thực hiện công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục và cấp chương trình đào tạo, đầu tư cải tiến nâng cao chất lượng theo kế hoạch hoạt động sau kiểm định và đánh giá ngoài.
4.5. Tăng cường tự đào tạo, tham dự tập huấn về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.

5. Tổ chức thực hiện

5.1. Trên cơ sở kế hoạch thực hiện Chiến lược đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp.HCMgiai đoạn 2018 - 2022 và tầm nhìn đến năm 2030, các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch này vào nhiệm vụ năm học để triển khai thực hiện các nội dung liên quan.
5.2. Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng giáo dục tham mưu cho Nhà trường triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục theo quy định hiện hành và phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính lập dự trù kinh phí cho các hoạt động theo kế hoạch.
5.3. Ban Giám hiệu và Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp việc triển khai Chiến lược theo quy định hiện hành./.
1. Chương trình đào tạo được xây dựng nhằm thúc đẩy hoạt động học tập, việc học phương pháp học tập và tạo cho sinh viên thói quen học tập suốt đời (ví dụ: tìm hiểu mang tính phê phán, phát triển các kỹ năng học tập và xử lý thông tin, sẵn sàng thử nghiệm và vận dụng các ý tưởng mới.)
2. Chương trình đào tạo rèn luyện cho sinh viên tốt nghiệp khả năng thực hiện các hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, phát triển nhân cách của họ, giúp họ có quan điểm học thuật và có năng lực trong lĩnh vực chuyên môn. Sinh viên tốt nghiệp cần có các kỹ năng có thể chuyển đổi, kỹ năng lãnh đạo, biết hướng tới thị trường việc làm cũng như phát triển nghề nghiệp.(1.9)
3. Chương trình đào tạo cần nêu rõ kết quả học tập mong đợi, phản ánh được yêu cầu và nhu cầu của tất cả các đối tượng có liên quan. (1.2)
Tiêu chuẩn 2. Chương trình chi tiết
1. Đối với mỗi chương trình đào tạo, nhà trường cần cung cấp một chương trình chi tiết trong đó có thể xác định được các điểm dừng có khả năng, và chỉ rõ  kết quả học tập mong đợi của chương trình về các phương diện:
a. Những kiến thức và sự hiểu biết mà sinh viên sẽ đạt được sau khi kết thúc chương trình
b.Các kỹ năng then chốt: giao tiếp, tính toán, sử dụng công nghệ thông tin, kỹ năng học tập
c.Các kỹ năng nhận thức, ví dụ sự hiểu biết về phương pháp luận hoặc khả năng phân tích có phê phán
d.Các kỹ năng cụ thể, chẳng hạn kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm, kỹ năng lâm sàng, v.v. (1.10)
2. Chương trình chi tiết cung cấp lời mô tả chính xác những kết quả học tập dự kiến của chương trình đào tạo bậc đại học, cùng những phương tiện nhằm giúp đạt được và chứng minh được những kết quả này. (1.11)
3. Chương trình chi tiết cần nêu rõ những kết quả học tập dự kiến trên các lãnh vực kiến thức, sự hiểu biết, kỹ năng…. Tài liệu này cần giúp cho sinh viên hiểu được phương pháp giảng dạy và học tập cần thiết để đạt được kết quả dự kiến; phương pháp kiểm tra đánh giá giúp chỉ ra kết quả học tập; mối quan hệ giữa chương trình học và các yếu tố học tập đối với quy định về bằng cấp của mỗi nước thành viên; cũng như mối quan hệ giữa chương trình học đối với khả năng chuyên môn hoặc con đường sự nghiệp sau này của sinh viên . (1.1)
Tiêu chuẩn 3. Nội dung và cấu trúc chương trình.
1. Chương trình đào tạo có sự cân bằng giữa nội dung chuyên môn, kiến thức tổng quát, và các kỹ năng cần thiết. Chương trình phải được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.(1.3)
2. Chương trình đào tạo có tính đến và phản ảnh được tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường. Tầm nhìn, sứ mạng, mục đích và mục tiêu của nhà trường được giảng viên và sinh viên biết rõ. (1.1)
3. Chương trình đào tạo thể hiện được năng lực của sinh viên tốt nghiệp. Mỗi học phần phải được thiết kế rõ ràng để chỉ ra được kết quả mong đợi. Để thực hiện điều này, cần xây dựng một sơ đồ chương trình đào tạo.(1.5)
4. Cấu trúc chương trình đào tạo được thiết kế sao cho nội dung các học phần có sự kết hợp và củng cố lẫn nhau. (1.4)
5. Cấu trúc chương trình đào tạo phải được xây dựng nhằm thể hiện được về chiều rộng, chiều sâu, tính chặt chẽ và tính có tổ chức của các học phần. (1.6)
6. Cấu trúc chương trình thể hiện rõ các học phần cơ bản, các học phần cơ sở ngành, học phần chuyên ngành và tiểu luận hoặc luận văn tốt nghiệp. (1.7)
Tiêu chuẩn 4. Chiến lược giảng dạy và học tập
1. Giảng viên được khuyến khích sử dụng phương pháp giúp sinh viên học tập bằng hành động. Học tập bằng hành động là một quá trình học hỏi và suy nghĩ, cân nhắc liên tục, có sự hỗ trợ của bạn cùng học, nhằm mục đích tạo ra việc học tập có chất lượng ở sinh viên. Thông qua phương pháp này, các giảng viên có thể chia sẻ với nhau thông qua việc giải quyết các vấn đề thực tế và thông qua kinh nghiệm của bản thân. Việc xây dựng chương trình học tập bằng hành động là nhằm vào mục đích cải tiến việc học tập cũng như môi trường học tập của sinh viên. (2.14)
2. Học tập có chất lượng được định nghĩa ở đây là sự chủ động tìm tòi kiến thức do chính sinh viên thực hiện, chứ không đơn thuần là sự tiếp thu những kiến thức do giảng viên cung cấp. Đây là một quan điểm học tập có chiều sâu, qua đó sinh viên tự tạo ra ý nghĩa và sự hiểu biết về thế giới. Theo quan điểm này thì việc giảng dạy chỉ đóng vai trò hỗ trợ và tạo điều kiện cho việc học tập.(4.1)
3. Mục đích của giáo dục bậc đại học là hướng vào sinh viên. Chất lượng học tập vì thế phụ thuộc phần lớn vào phương pháp học tập của sinh viên. Cho nên, điều này lại phụ thuộc vào quan niệm của người học rằng họ biết gì về việc học của mình cũng như những chiến lược học tập nào mà họ sẽ sử dụng. (4.2)
4. Chất lượng học tập phụ thuộc vào việc áp dụng các nguyên tắc phù hợp cho việc học ở tuổi trưởng thành. Người học trưởng thành học tập tốt nhất trong môi trường thoải mái, có sự hợp tác, hỗ trợ và thân thiện. Đó là môi trường phù hợp giúp cho người học ở tuổi trưởng thành học tập một các sâu sắc. (4.3)
5. Để thúc đẩy tinh thần trách nhiệm trong học tập, các giảng viên cần:
a. Tạo ra một môi trường giảng dạy-học tập sao cho mỗi người học đều tham gia vào quá trình học tập một cách có ý thức.
b. Cung cấp những chương trình đào tạo linh hoạt nhằm giúp người học chọn lựa nội dung học phần, thứ tự các học phần trong chương trình, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức và thời gian học tập sao cho có ý nghĩa nhất đối với từng người. (4.9)
6. Để kích thích sự say mê và các giá trị đối với việc học tập, đồng thời tạo cơ hội phát triển trí tuệ cho người học, các giảng viên cần tạo ra những cơ hội học tập và giao lưu trong đó người học có thể tham gia hết mình cả về trí tuệ lẫn tình cảm. (4.10)
Tiêu chuẩn 5. Đánh giá sinh viên
1. Việc kiểm tra đánh giá bao gồm:
a. Đánh giá việc nhập học của tân sinh viên bằng kết quả đầu vào.
b. Đánh giá sự tiến bộ trong hoc tập của sinh viên thông qua một ma trận điểm số/biểu đồ/hồ sơ học tập nêu rõ năng lực của sinh viên và thông qua chương trình đào tạo được thiết kế dựa trên kết quả đầu ra.
c. Đánh giá bài thi cuối khóa/tốt nghiệp của sinh viên bằng Bảng Danh mục kiểm tra năng lực sinh viên tốt nghiêp (Graduate Competency Check-List) hoặc bằng một kỳ kiểm tra tích hợp và toàn diện.
2. Theo nguyên tắc học tập ở tuổi trưởng thành, các học viên trưởng thành thích được đánh giá bằng các phương pháp dựa trên tiêu chí và thông qua sự kết hợp giữa tự đánh giá, bạn bè đánh giá, và giảng viên đánh giá.(3.1)
3. Giảng viên cần cung cấp nhiều hình thức đánh giá đa dạng thông qua các phương pháp tự đánh giá, bạn cùng học đánh giá và giảng viên đánh giá dựa trên nguyên tắc minh bạch, linh hoạt, có cân nhắc, và hướng đến kết quả. Các tiêu chí đánh giá cần được thương lượng rõ ràng với mọi thành viên tham gia học phần. Các chiến lược đánh giá phải phù hợp nhằm đánh giá được kết quả học tập mong đợi.
4. Việc thực hiện đánh giá tương ứng với mọi mục đích và mọi lãnh vực đã dạy trong chương trình. (3.3)
5. Giảng viên cần sử dụng nhiều phương pháp kiểm tra đánh giá khác nhau để phục vụ các mục đích đánh giá khác nhau như chẩn đoán/khảo sát, đánh giá tiến trình học tập, và đánh giá kết thúc học phần hoặc khóa học.(3.4)
6. Phạm vi và trọng số của các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải rõ ràng và được phổ biến đến mọi đối tượng quan tâm. (3.5).
7. Các tiêu chuẩn áp dụng trong các kế hoạch kiểm tra đánh giá phải minh bạch và nhất quán trong toàn bộ chương trình đào tạo.(3.6)
8. Thường xuyên áp dụng các quy trình để bảo đảm đến mức tối đa rằng các kế hoạch kiểm tra đánh giá đều có giá trị, đáng tin cậy, và được thực hiện một cách công bằng. (3.7)
9. Có những quy định hợp lý về thủ tục khiếu nại kết quả đánh giá để sinh viên sử dụng khi cần. (3.9)
10. Độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá được ghi lại bằng văn bản và thẩm định thường xuyên; các phương pháp kiểm tra đánh giá mới thường xuyên được phát triển và thử nghiệm. (3.10)
Tiêu chuẩn 6. Chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy
1. Giảng viên ở bậc đại học phải có những khả năng sau:
a. Thiết kế được một chương trình giảng dạy và học tập chặt chẽ, đồng thời thực hiện được chương trình này;
b. Áp dụng nhiều phương pháp dạy và học,và chọn lựa phương pháp thích hợp nhất để đạt được kết quả học tập mong đợi;
c. Sử dụng và phát triển nhiều loại phương tiện truyền thông trong dạy học;
d. Sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để đánh giá việc học của sinh viên phù hợp với những kết quả học tập dự kiến;
e. Tự giám sát và đánh giá việc giảng dạy cũng như chương trình giảng dạy của chính mình;
f. Có suy nghĩ, cân nhắc kỹ về việc thực hành giảng dạy của chính mình;
g. Xác định các nhu cầu và xây dựng các kế hoạch phát triển liên tục. (2.13)
2. Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu, xét theo các yêu cầu tổng hợp cả về bằng cấp, kinh nghiệm, khả năng, tuổi tác, v.v. (2.1)
3. Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực như giảng dạy, nghiên cứu và phục vụ. (2.3)
4. Vai trò và mối quan hệ của các thành viên trong đội ngũ cán bộ được xác định và được mọi người hiểu rõ.(2.4)
5. Việc phân công nhiệm vụ dựa trên cơ sở bằng cấp, kinh nghiệm và khả năng phù hợp của cán bộ.(2.5)
6. Việc quản lý thời gian và cơ chế khen thưởng nhắm đến mục tiêu thúc đẩy chất lượng giảng dạy và học tập.(2.6)
7. Mọi cán bộ đều có trách nhiệm giải trình với Chủ sở hữu của nhà trường (Chính phủ, Hội đồng Quản trị, Tổ chức sáng lập), thông qua Hiệu trưởng và các đối tượng có liên quan, có lưu ý đến quyền tự do về học thuật của các giảng viên. (2.9)
8. Có sự chuẩn bị dự phòng đối với những vấn đề như thẩm định, tư vấn, và sắp xếp lại nhân sự.(2.10)
9. Những quyết định về nhân sự như cho thôi việc, nghỉ hưu, và các phúc lợi xã hội đều được lên kế hoạch sẵn và thực hiện tốt. (2.11)
10. Việc đánh giá cán bộ được thực hiện thường xuyên dựa trên một kế hoạch xây dựng từ trước và sử dụng những biện pháp công bằng và khách quan trên tinh thần hướng đến sự cải thiện. (2.12)

Tiêu chuẩn 7. Chất lượng cán bộ hỗ trợ
Có đủ đội ngũ cán bộ phục vụ giảng dạy như nhân viên thư viện, nhân viên phòng thí nghiệm, nhân viên hành chính và công tác sinh viên.
Tiêu chuẩn 8. Chất lượng sinh viên
Chính sách thu nhận sinh viên và các tiêu chí nhập học rõ ràng, được xem xét điều chỉnh định kỳ.
Tiêu chuẩn 9.  Hỗ trợ và tư vấn sinh viên
1. Quá trình học tập của sinh viên được giám sát và ghi nhận một cách có hệ thống; thông tin đánh giá được phản hồi trở lại cho sinh viên và những giải pháp cải thiện được đưa ra ngay khi cần thiết.(3.8)
2. Nhằm cung cấp một môi trường học tập thuận lợi, đảm bảo chất lượng học tập của sinh viên, giảng viên cần cố gắng tối đa trong khả năng của mình để tạo ra không chỉ môi trường vật chất hỗ trợ phù hợp với các hoạt động học tập, mà còn chú trọng cả môi trường tâm lý và xã hội. (5.1)
Tiêu chuẩn 10. Trang thiết bị và cơ sở hạ tầng
1. Nhà trường phải có đủ các tài nguyên vật chất phục vụ cho việc thực hiện các chương trình đào tạo, bao gồm thiết bị, tài liệu học tập và công nghệ thông tin.(6.1)
2. Các thiết bị cần được cập nhật, sẵn sàng để sử dụng, và được sử dụng có hiệu quả.(6.2)
3. Các tài nguyên học tập phải được chọn lọc và phù hợp với mục tiêu học tập.(6.4)
4. Có thư viện điện tử để đáp ứng sự phát triển về công nghệ thông tin-truyền thông. (6.5)
5. Có các hệ thống công nghệ thông tin và các hệ thống này cần được cập nhật.(6.7)
6. Các trung tâm máy tính của nhà trường phải có sẵn các máy tính và hệ thống mạng cho phép cộng đồng nhà trường khai thác công nghệ thông tin để phục vụ cho giảng dạy, nghiên cứu và phát triển, dịch vụ và quản lý.(6.8)
7. Các tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh môi trường đáp ứng được mọi yêu cầu của địa phương về mọi mặt.(5.2)
Tiêu chuẩn 11. Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy và học tập
1. Chương trình đào tạo phải được thiết kế bởi một nhóm trong đó có đại diện của Bộ phận chất lượng, Hội đồng khoa học, đội ngũ làm chương trình, sinh viên và các đối tượng có liên quan trong các lĩnh vực công nghiệp, chính phủ, và các tổ chức nghề nghiệp.
2. Chương trình đào tạo được thẩm định và đánh giá tính hiệu quả định kỳ, được điều chỉnh sau khi đã được sử dụng trong một thời gian hợp lý. (1.8)
3. Điều kiện cơ bản giúp nhà trường cải tiến hoạt động giảng dạy và học tập là phải thực hiện một quy trình đánh giá thường xuyên và có kế hoạch. Về phương diện này, các giảng viên nên tạo ra một môi trường khuyến khích sinh viên tham gia vào việc đánh giá hoạt động giảng dạy cũng như kết quả học tập.
Tiêu chuẩn 12. Hoạt động phát triển đội ngũ cán bộ
1. Nhu cầu phát triển đội ngũ được ghi nhận một cách hệ thống, trong mối tương quan đến nguyện vọng cá nhân, chương trình đào tạo và yêu cầu của đơn vị.(2.7)
2. Đội ngũ giảng viên và nhân viên phục vụ được tham gia các chương trình phát triển đội ngũ theo các nhu cầu thiết thực. (2.8)
Tiêu chuẩn 13. Lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan
Các trường đại học được khuyến khích xây dựng cơ chế thường xuyên tự đánh giá chương trình học và học phần, với sự tham gia của tất cả mọi đối tượng có liên quan (lãnh đạo nhà trường, nhà tuyển dụng, sinh viên, cựu sinh viên, v.v.).
Tiêu chuẩn 14. Đầu ra
Chất lượng của sinh viên tốt nghiệp là phải đạt được kết quả học tập mong đợi và đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan.
Các hoạt động nghiên cứu được thực hiện bởi cán bộ giảng dạy và sinh viên phải đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
Tiêu chuẩn 15. Sự hài lòng của các bên liên quan
Các bên liên quan hài lòng về chương trình đào tạo và chất lượng của sinh viên tốt nghiệp.
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